
NGUYỄN HỮU PHƯỚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.14.05.78.0
CÐN CGKL

18A
22/04/98ChâuHuỳnh Nguyễn04611710071

5.04.06.06.0
CÐN CGKL

18A
26/06/2000BảoHuỳnh Quốc04611810032

5.45.05.86.0
CÐN CGKL

18A
19/02/1999PhươngBùi Minh Công04611810573

5.64.07.56.0
CÐN CGKL

18A
13/06/2000SangTrần Hoàng04611810624

5.34.06.76.0
CÐN CGKL

18A
22/08/1999SangTrương Thanh04611810635

5.34.06.76.0
CÐN CGKL

18A
20/11/1999TínPhạm Lê04611810776

5.04.06.06.0
CÐN CGKL

18A
03/05/2000TínhNguyễn Minh04611810797

4.53.05.010.0
CÐN CGKL

18A
27/03/2000TrungNguyễn04611810878

3.61.05.78.0
CÐN CGKL

18A
22/03/2000VũNguyễn Lê Trường04611810949

5.14.05.78.0
CÐN CGKL

18A
22/10/2000PhiêuLê Văn046118119310

H.Ghép -
CÐNĐCN16E5.14.05.88.0CÐN ĐCN 16E20/10/96TríNguyễn Văn046616143011

H.Ghép -
CÐNĐCN16E4.12.05.88.0CÐN ĐCN 16E01/09/98VinhKhưu Hoàng046616144412

5.55.05.58.0
CÐN CGKL

18B
25/09/2000BảoPhạm Công046118109913

4.02.06.06.0
CÐN CGKL

18B
24/11/2000ChiếnTrần Hậu046118110314

4.53.06.06.0
CÐN CGKL

18B
24/12/1999DuyNguyễn Nhật046118110615

5.14.05.210.0
CÐN CGKL

18B
23/09/1999ĐạtNguyễn Thành046118110916

4.83.06.38.0
CÐN CGKL

18B
17/11/2000ĐôngTrần Văn046118111417

4.02.06.06.0
CÐN CGKL

18B
15/03/2000GiaNguyễn Hoàng046118111718

5.24.06.08.0
CÐN CGKL

18B
24/03/2000HuyTrần Nhật046118112619

6.26.05.510.0
CÐN CGKL

18B
15/12/2000KiênPhan Minh046118113320

5.04.05.010.0
CÐN CGKL

18B
03/09/2000LongHuỳnh Hoàng046118113621

5.65.06.26.0
CÐN CGKL

18B
10/10/2000LongTrần Thành046118113822

4.94.05.76.0
CÐN CGKL

18B
23/05/2000LộcĐoàn Văn046118113923
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.84.05.56.0
CÐN CGKL

18B
24/05/1999LộcPhan Hữu046118114024

4.12.05.310.0
CÐN CGKL

18B
27/09/2000MạnhTrần Đình Đức046118114325

4.22.05.510.0
CÐN CGKL

18B
15/03/2000NamLê Nguyễn Thành046118114426

5.34.05.810.0
CÐN CGKL

18B
13/04/2000SangNguyễn Thành046118116027

4.84.05.56.0
CÐN CGKL

18B
04/05/2000TàiPhan Tấn046118116528

5.14.05.310.0
CÐN CGKL

18B
09/01/2000ThànhTrần Lưỡng046118117129

5.65.05.210.0
CÐN CGKL

18B
18/12/1999ThắngPhạm Nguyên046118117330

5.04.06.06.0
CÐN CGKL

18B
07/10/2000ToạiNguyễn Công046118117831

4.83.05.710.0
CÐN CGKL

18B
22/15/1997TrườngNguyễn Xuân046118118332

H.Ghép -
CÐNCGKL17A5.14.05.78.0

CÐN CGKL
17A

18/07/98TùngNguyễn Đức Anh046116108733

H.Ghép -
CÐNCGKL17A4.12.05.78.0

CÐN CGKL
17A

25/12/97TúTrần Minh046116109134

H.Ghép -
CÐNCGKL17A5.88.0

CÐN CGKL
17A

21/07/99NhựtNguyễn Quang046117105235
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